
TT Biển kiểm soát Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại hình

1 47B02794 CĐ6622000203 01/04/2022 01/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

2 47B02823 CĐ6622000204 01/04/2022 01/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

3 47F00113 CĐ6622000205 04/04/2022 04/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

4 47F00158 CĐ6622000212 06/04/2022 06/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

5 47B01396 CĐ6622000213 06/04/2022 06/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

6 47B01317 CĐ6622000214 06/04/2022 06/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

7 47B01049 CĐ6622000215 06/04/2022 06/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

8 47B00267 CĐ6622000219 06/04/2022 31/03/2023 Xe chạy tuyến cố định

9 47B02952 CĐ6622000220 08/04/2022 08/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

10 47B02970 CĐ6622000221 08/04/2022 08/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

11 47B02342 CĐ6622000222 12/04/2022 12/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

12 47B02319 CĐ6622000223 12/04/2022 12/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

13 47B01516 CĐ6622000224 13/04/2022 13/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

14 47B01624 CĐ6622000226 14/04/2022 12/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

15 47B01550 CĐ6622000227 14/04/2022 12/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

16 51B29255 CĐ6622000230 18/04/2022 18/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

17 47B01206 CĐ6622000231 18/04/2022 18/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

18 47B01110 CĐ6622000234 18/04/2022 18/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

19 47B02983 CĐ6622000235 18/04/2022 18/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

20 47B00972 CĐ6622000236 20/04/2022 20/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

21 47B02561 CĐ6622000237 20/04/2022 20/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

22 47B01528 CĐ6622000238 22/04/2022 22/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

23 47B02601 CĐ6622000239 24/04/2022 20/04/2026 Xe chạy tuyến cố định

24 47B02644 CĐ6622000240 24/04/2022 20/04/2026 Xe chạy tuyến cố định

25 47B00935 CĐ6622000241 24/04/2022 24/04/2025 Xe chạy tuyến cố định

26 47B01147 CĐ6622000243 25/04/2022 25/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

27 47B02861 CĐ6622000244 25/04/2022 25/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

28 51B01563 CĐ6622000245 25/04/2022 15/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

29 47F00112 CĐ6622000246 26/04/2022 26/04/2024 Xe chạy tuyến cố định

30 47F00173 CĐ6622000247 26/04/2022 26/04/2024 Xe chạy tuyến cố định

31 47B02256 CĐ6622000248 26/04/2022 26/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

32 43B04549 CĐ6622000249 26/04/2022 26/04/2024 Xe chạy tuyến cố định

33 47B01486 CĐ6622000250 26/04/2022 26/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

34 77F00311 CĐ6622000251 27/04/2022 27/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

35 51B20776 CĐ6622000252 28/04/2022 28/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

36 51B20669 CĐ6622000253 28/04/2022 28/04/2023 Xe chạy tuyến cố định

37 47B02998 CĐ6622000254 29/04/2022 29/04/2025 Xe chạy tuyến cố định

38 47B02523 CĐ6622000255 29/04/2022 29/04/2029 Xe chạy tuyến cố định

39 47B02502 CĐ6622000256 29/04/2022 29/04/2029 Xe chạy tuyến cố định

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH

TỪ NGÀY 01/4/2022 ĐẾN NGÀY 30/4/2022

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGTVT ngày      /5/2022 của Sở GTVT Đắk Lắk)
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